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ABSTRACT
ỉn this article, we studied and analyzed the inspection and assessment method of English learning results for non-linguistic students 

at Quy Nhon University. Research results showed that the inspection and assessment are not diversified and they are not conducted 
regularly, leading to inaccuracy in the assessment and students ’stagnancy in learning, not making áìudents fully manifest their capacity. 
Stemming from this reality, the authors have proposed a number of solutions to improve inspection and assessment.
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I.ĐẶTVẤN ĐÉ
Dạy học là một quá trình gồm nhiều khâu có liên quan mật thiết 

và tác động qua lại với nhau như: mục tiêu, nội dung, phương 
pháp, cách thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá (KT-ĐG),... 
Trong đó, KT-ĐG không chi giúp phân loại chát lượng giảng dạy 
và học tập mà còn có chức năng phát hiện, điêu chinh giúp giảng 
viên (GV) và sinh viên (SV) điều khiên quá trình dạy học thẹo 
chiều hướng tích cực: GV điều chinh phương pháp dạy, sv điều 
chinh phương pháp học tập phù hợp với yêu câu thực tê. KT-ĐG 
là khâu cuối cùng cùa quá trình dạy học, công nhận trình độ và 
cấp bàng hoặc chứng chi cho người học, đồng thời là cơ sớ đê 
mở ra một quá trình dạy học mới. Vì vậy, KT-ĐG có vị trí và 
tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ quá ữình dạy học. Tuy 
nhiên, thực tế giảng dạy Tiếng Anh cho sv không chuyên ngữ tại 
Trường Đại học Quy nhơn cho thấy, việc KT-ĐG tiếng Anh cho 
sv không chuyên ngữ tại Trường chưa mang lại hiệu quả cao cho 
chất lượng dạy và học. Để tìm hiểu cụ thể những bất cập, người 
viết đã tiễn hành điều tra, phân tích và thảo luận vê thực trạng 
KT-ĐG đang được tiến hành tại Trường, đồng thời đề xuất một 
số giải pháp nhàm cài tiên công tác này.

II. Cơ SỞ LÝ THU YẾT
1. Khái niệm kiểm tra
về khái niệm kiểm tra có nhiều định nghĩa khác nhau. Tác giả 

Trần Khánh Đức phát biểu kiểm tra là bộ phận hợp thành cùa 
hoạt động dạy-học nhằm nắm được những thông tin về trạng thái 
và kết quả học tập cùa người học, vê những nguyên nhân cơ bản 
cùa thực trạng đó đê tìm ra những biện pháp khăc phục những lô 
hổng, đồng thời củng cố và tiếp tục nâng cao hiệu quá cùa hoạt 
động dạy-học [1], Phan Trọng Ngọ đề xuất kiểm tra là việc thu 
thập những dữ liệu thông tin về một lĩnh vực nào đó làm cơ sở 
chó việc đanh gia [2], Trần Thị Tuyết Oanh cho ràng, kiểm tra 
được hiểu theo nghĩa rộng như là theo dõi‘quá trình học tập và 
cũng có thể hiếu theo nghĩa hẹp như là công cụ kiêm tra hoặc một 
bài kiểm tra trong các kì thi [3]. Theo tác già Lâm Quang Thiệp, 
kiểm tra được hiểu là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận 
xét [4], Như vậy, kiềm tra kết quá học táp của người học là quá 
trình người dạy thu thập thông tin vê kêt quả học tập cùa người 
học. Cac thông tin này giúp người dạy kiểm soát được quá trình 
dạy học, phân loại và giúp đỡ người học. Kiêm tra có ba bộ phận 
lien kểt, thống nhất, tham nhập vào nhau và bổ sung cho nhau, đó 
là: đánh giá, phát hiện lệch lạc và điêu chình.

2. Khái niệm đánh giá
về khái niệm đánh giá, tùy thuộc vào các cấp độ, đối tượng, 

mục đích đánh giá mà mỗi định nghĩa đều nhấn mạnh về lĩnh vực 
cần đánh giá. Theo tác giả Lưu Xuân Mới, đánh giá là quá trình hình 
thành những nhận định, phán đoán về kết quả công việc, dựa vào 
sự phân tích những thông tin thu được, đôi chiêu với những mục 
tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra nhàm đề xuất những quyết định thích hợp 
để cài thiện thực trạng, điều chinh nâng cao chất lượng và hiệu quà 
công việc [5]. Phan Trọng Ngọ định nghĩa đánh giá trong dạy học 
bao gôm việc thu thập thông tin vê một lĩnh vực nào đó trong dạy 
học; nhận xét và phán xét đối tượng đó, trên cơ sở đôi chiêu các 
thông tin thu nhận được với mục tiêu được xác định ban đâu [2]. 
Hoàng Phê cho ràng, đánh giá được hiểu là nhận định giá trị, các 
kết quà kiểm tra thành tích học tập, rèn luyện của người học được 
thể hiện trong việc đánh giá những thành tích học tập, rèn luyện 
đó [6]. Lâm Quang Thiệp đã nêu đánh giá là quá trình thu thập, sử 
dụng thông tin để người dạy có thế ra quyết định tốt hơn sau một 
quá trình thực hiện hoạt động dạy và học [4]. Như vậy, kiêm tra 
và đánh giá là hai công việc có thứ tự và đan xen nhăm miêu tả và 
tập hợp những bàng chứng về kết quả của qụá trình giáo dục để 
đôi chiếu với mục tiêu. Trong thực tê, có thê tiên hành thu thập các 
thông tin nhưng không đánh giá. Song đê đậnh giá được phải tiên 
hành kiêm tra, thông qua kiêm tra mới có thê đánh giá và đánh giá 
chính là kết quá cùa kiểm tra.

3. Các phuxrng pháp đánh giá
Theo tác già Lâm Quang Thiệp,trong dạy học có 3 loại đánh 

giá: đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ và đánh giá tổng 
kết [4].

Đánh giá thường xuyên được GV tiến hành hàng ngày qua 
quan sát một cách có hệ thống hoạt động học tập của sv, qua 
việc lĩnh hội tri thức mới, ôn tập và củng cô tri thức cũ cũng như 
vận dụng tri thức vào thực tiễn giúp kịp thời điêu chinh hoạt động 
của cà GV và sv, thúc đây sv cô gắng tích cực học tập một cách 
liên tục, có hệ thống, đồng thời tạo điều kiện đế quá trình dạy học 
chuyển sang bước phát triển cao hơn.

Đánh giá định kì thường được tiến hành sau từng giai đoạn 
học tập, là dạng đánh giá thường được thực hiện sau khi học một 
phần, một chương hoặc giữa kì, cuối một học kì. Đánh giá định 
kì cho phép cà người dạy lẫn người học nhìn lại kết quà làm việc 
sau một thời gian nhất định, cũng cô và mở rộng những nội dung 
đã học, từ đó định hướng cho quá trình dạy học tiêp theo.
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Đánh giá tống kết được tiến hành sau khi kết thúc môn học, 
năm học, khóa học băng những kỳ thi nhâm đánh giá tông quát 
kêt quà học tập.Đánh giá này xác định mức độ mà người học đạt 
được các mục tiêu học tập đã đê ra hay xêp loại theo mục đích 
nào đó.

III. PHƯƠNG PHÁP, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CÚƯ

Phương pháp nghiên cứuđược áp dụng trong nghiên cứu đó 
là định lượng vàđịnh tínhxhúng tôi đã thống kê ket quà thi học 
phần tiếng Anh 1 và tiếng Anh 2 của 400 sv khóa 42 năm học 
2019-2020 tại Trường Đại học Quy Nhơn đê tìm hiểu những hạn 
chế của việc kiểm tra và đánh giá đang được tiến hành. Bên cạnh 
đó,chúng tôi cũng tiên hành lây phiêu khảo sát của 200 sv khóa 
42 gôm nhiêu ngành khác nhau đê thu thập thông tin và giải thích 
kỹ kêt quà nghiên cứu định lượng. Bàng câu hòi khảo sát được 
thiết kế bao gồm các câu hói liên quan đen nguyên nhân cùa việc 
KT-ĐG chưa phản ánh đúng thực lực cùa sv, về vai trò cùa KT- 
ĐGtiêng Anh, mục tiêuvà thực trạng đánh giá tiếng Anh đang 
được áp dụng tại Trường Đại học Quy Nhơn.

IV. PHÂN TÍCH Dữ LIỆU VÀ THẢO LUẬN
Số liệu được thể hiện qua biểu đồ sau:

■ 0-4.9■ 7-7.9 ■ 5-6.98-8.5
Biếu đồ 1: Kết quà thi học phần tiếng Anh 1

Qua thống kê điểm thi tiếng Anh 1 cho thấy, số sv có điểm 
thi nhỏ hơn 5 chiếm 61%, 22% nằm trong phạm vi điểm từ 5-6.9 
điểm, 12% nằm trong phạm vi điềm từ 7-7,9, thang điểm từ 8-8.5 
chiếm 5%.

■ 0-4.9 ■ 5-6.9

■ 7-7.9 ■ 8-8.5

Biểu đồ 2: Kết quà thi học phần tiếng Anh 2

Qua thống kê điểm thi tiếng Anh 2 cho thấy, số sv có điểm thi nhò 
hơn 5 là 68%, 20% nằm trong phạm vi điểm từ 5-6.9 điểm, 8% nàm 
trong phạm vi điểm từ 7-7,9, thang điểm từ 8-8.5 chiếm 4%.

Ket quà kháo sát cho thấy, điểm thi của các em chưa cao, đa số 
điểm thi nằm dưới 5. Để tìm hiểu một phần nguyên nhân của kết 
quả diêm thi như thế chúng tôi đã tiến hành phát phiếu khảo sát 
và kêt quà thu được như sau.

Nguyên nhân từ phía sv (học đối phó, học tù, học lệch) chiếm 
45%; từ phía người dạy (các phương pháp, hình thức đánh giá 
chưa đa dạng) chiếm 55%.

Đa số sv chọn nguyên nhân đánh giá kết quá học tập môn 
Tiêng Anh chưa chính xác là do các phương pháp đánh giá chưa 
toàn diện. Thực tê cho thây, việc đánh giá kêt quà học tập cùa 
SVđang được áp dụng tại Trường hiện nay là chuyên cần chiếm 
10%, giữa kỳ 20% và thi kết thúc học phần chiếm 70%. Như vậy, 
sv chì phải trải qua hai kỳ thi chính thức, trong đó kỳthi cuối kỳ 
chiếm tỳ số rất cao nên chứa đựng nhiều may rủi, chưa đánh giá 
đúng năng lực của sv. Do đó, chưa khắc phục được tình trạng 
học tủ, học lệch, yêu tô may rủi trong đánh giá kết quà học tập. 
Nguyên nhân từ phía SV có thê được giái thích là qua tìm hiếu 
thực tiễn chúng tôi thấy, còn nhiều sv gian lận trong quá trình 
KT-ĐG, còn hiện tượng sừ dụng tài liệu, học đối phó, học lệch,... 
Đây có thê là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đánh 
giá kêt quả học tập môn Tiêng Anh chưa chính xác. Vi vậy, cần 
đa dạng phương pháp, hình thức và các công cụ KT-ĐG giúp sv 
điêu chỉnh hoạt động học tập, nâng cao kêt quà môn Tiếng Anh.

Bảng 1: Mục tiêu đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh cúa sv

Mục tiêu đánh giá Thường xuyên Thỉnh thoảng Không bao giờ
Nhớ kiến thức, kĩ nãng môn học 76% 24% 0%
Hiếu kiến thức, kĩ năng môn học 72% 28% 0%
Vận dụng kiến thức, kĩ năng trong những tình huống quen 

thuộc
60% 32% 8%

Vận dụng kiến thức, kĩ năng trong những tình huống mới, ít 

quen thuộc
10% 39% 51%

Kết quà điều tra cho thấy, đa số sv cho biết, mục tiêu mà GV 
đánh giá nhiều nhất là nhớ kiến thức, kĩ năng môn học. Tiếp theo 
là hiêu kiến thức, kĩ năng môn học và vận dụng kiến thức, kĩ năng 
trong những tình huống quen thuộc. Vận dụng kiến thức, kĩ năng 
trong những tình huông mới, ít quen thuộc ở vị trí cuối cùng. Như 
vậy, có thè thấy, trong quá trình đánh giá kết quà học tập, GV ưu 
tiên đánh giá cho ba mục tiêu đâu nhiêu hơn, trong đó chú trọng 
hơn cá vào mục tiêu hiêu kiến thức, kĩ năng môn học. Điều này 
thề hiện trong quá trình đánh giá kết quả học tập GV vẫn quan 

tâm nhiều đến đánh giá các tri thức về ngữ pháp, từ vựng của môn 
học. GV cũng đã thực hiện đánh giá các năng lực của sv nhưng 
mới chi tập trung vào đánh giá việc vận dụng kiến thức ờ mức độ 
thâp, chưa thực sự chú ý đên đánh giá các mục tiêu vận dụng ở 
mức độ cao. Việc đánh giá như vậy là vẫn nghiêng vê kiên thức 
nhiêu hơn là đánh giá sự vận dụng kiên thức, kĩ năng trong những 
tình huống thực tế. Để thực hiện tốt đánh giá kết quà học tập GV 
cân phái tập trung nhiêu hơn cho các mục tiêu vận dụng đê sv 
năm vững kiến thức môn học.

Phưomg pháp, hình thức đánh giá Thưòng xuyên Thỉnh thoáng Hiếm khi Không bao giờ

Phương pháp quan sát 0% 10% 20% 70%
Phương pháp tự đánh giá 0% 0% 0% 100%
Phương pháp đánh giá lẫn nhau 0% 0% 0% 0%
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Báng 2: Ỷ kiến cúa sv về phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh

Phương pháp tự đánh giá thông qua hồ sơ 

học tập
0% 0% 0% 0%

Phương pháp kiểm tra vấn đáp 10% 48% 42% 0%
Phương pháp kiểm tra viết luận 0% 40% 57% 3%
Phương pháp trắc nghiệm khách quan 56% 44% 0% 0%

Phương pháp kiểm tra thực hành 0% 12% 38% 50%

Kết quà trên cho thấy, GV chưa sử dụng đa dạng các phương 
pháp, hình thức đánh giá kêt quà học tập môn Tiêng Anh. GV 
đã chú ý thực hiện đánh giá thông qua dạy học. Tuy nhiên, có 
thể thấy, GV còn khá chú trọng đến các phương pháp, hình thức 
mang tính truyền thống mà chưa thực sự chú ý đến các phương 
pháp mới hướng đến năng lực người học, vi vậy chưa thực sự 
phát huy được tính tích cực cũng như năng lực cùa người học. 
Cách chấm điểm này tập trung vào chấm điểm nội dung, chưa 
chú ý đến các đặc trưng về năng lực cần đánh giá của người học. 
Vì thế, yêu cầu đặt ra là cân phải đa dạng hơn nữa các phương 
pháp đánh giá kết quà học tập môn Tiêng Anh hướng đên nâng 
cao kết quả học tập cho sv. Điều này thể hiện ớ thời điếm đánh 
giá: trong giờ học (5%), sau mỗi buổi học (7%), sau mỗi tín chi 
15 tiết (18%), giữa học kỳ khoảng 30 tiết (25%), gần cuôi học kỳ 
(100%), cuối học kỳ (100%).

Kết quả khảo sát cho thấy,việc đánh giá không được diễn ra 
thường xuyên mà tât cá sv được đánh giá vào gân cuôi học kì 
và cuoi học kì. Thực tế cho thấy, gần cuối học kì các em được 
đánh giá bàng bài thi nghe và cuối học ki sv được đánh giá bài 
thi ngữ âm, ngtt pháp, đọc hiểu, viết với hình thức thi tập trung 
vào một ngày nhẩt định được quy định bởi nhà trường. Như vậy, 
việc KT-ĐG thường được diễn ra sau cùng, khi kêt thúc môn học 
dẫn đến tồn tại một số hạn chế nhất định đó là chưa định hướng 
cho việc dạy và học, không cung cấp kịp thời thông tin về sư tiến 
bộ của người học làm cho họ có sức ỳ ảnh hường đên sự tiên bộ 
trong môn học.

Biểu đồ 3: về thời điếm học bài cùa sv
Biểu đồ trên cho thấy, phần lớn sv chi học bài vào thời điểm 

cuối môn học khi có đề cương ôn tập thi học kì thay vì học bài 
thường xuyên. Điều nàỵ chứng tỏnội dung và thời điêm kiêm tra 
không chi ành hưởng đen cách học bài của sv mà còn ảnh hường 
đến thời điềm học bai của sv và còn cho thấy tính chất thụ động, 
ứng phó với thi cứ trong phương pháp học tập của sv. Như vậy, 
có thể nói, tính không thường xuyên trong KT-ĐG kéo theo tính 
không liên tục trong việc học tập của sv.
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÉ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỂT 
QUẢ HỌC TẬP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN

Nhằm khắc phục những bất cập này GV nên đa dạng hơn nữa 
trong việc sứ dụng các hình thức KT-ĐG kêt quà học tập. Điêu 
này sẽ giúp cho ket quà kiểm tra được phàn ánh trung thực. Đông 
thơi cũng góp phần làm cho sv tích cực hơn trong các hoạt động 
học tập. Việc sử dụng đa dạng các hình thức KT-ĐG kêt quà học 
tập cung phải song hanh với đó là các cột điềm tương ứng để kích 
thích sv tích cực trong học tập.

GV nên thực hiện KT-ĐG kết quà học tập một cách thường 

xuyên hơn nữa. Vì vậy, sẽ khiến sv học tập thường xuyên hơn 
thay vì chì học vào thời điểm gần cuối hoặc cuối môn học. GV 
nên xây dựng các tiêu chí KT-ĐG kêt quà học tập chi tiêt, rõ ràng 
và công bố ngay từ khi bắt đầu môn học. Điêu này sẽ giúp sv chù 
động và cố gắng hơn trong học tập.

GV càn kết họp việc đánh giá ghi nhớ cùa sv về từ vựng, ngữ 
âm, cấu trúc ngữ pháp và KT-ĐG năng lực giao tiêp, vận dụng 
kiến thức ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp cụ thể; theo dõi 
và khích lệ quá trình hình thành và phát triên năng lực, phàm chât 
của sv, kết hợp được các hình thức đánh giá khác nhau như đánh 
giá thường xuyên và định ki của GV với việc tự đánh giá của sv, 
đánh giá cúa nhà trường và đánh giá cùa xã hội.

VI. KÉT LUẬN
Nghiên cứu về mặt lí luận cho thấy, trong giáo dục và đào tạo, 

KT-ĐG đóng vai trò then chốt. Thông qua KT-ĐG GV xác định 
được khà năng, mức độ lĩnh hội kiến thức, kĩ năng vận dụng ngôn 
ngữ, đánh giá được những vấn đề tồn tại trong các kĩ năng, từ đó 
tự điều chinh, cái tiên phương pháp giảng dạy, giúp sv giải quyêt 
các khó khăn đó. KT-ĐG thúc đẩy động cơ học tập của sv, giúp 
sv tự đánh giá mức độ đạt được kĩ năng tiếp nhận, tương tác, sàn 
sinh ngôn ngữ cùa mình, có kế hoạch, phương pháp tự ôn tập, 
cúng cố kiến thức.

Qua nghiên cứu cho thấy, kết quả học tập cùa sv không cao. 
Trong KT-ĐG GV còn khá chú trọng đên các phương pháp, hình 
thức đánh giá mang tính truyên thông, chủ yêu tập trung vào việc 
sv ghi nhớ nội dung kiên thức vê ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, 
về mức độ sv thể hiện các kĩ năng nghe, đọc, nói, viết về một số 
chủ điểm nhất định, được quy định trong chương trình giảng dạy. 
ViệcKT-ĐG thường diễn ra sau một thời gian dạy học nhât định, 
là giữa kì hoặc cuối học ki. Vì vậy, thường không phản ánh đúng 
thực chất chất lượng cùa quá trình dạy học, không tạo cho sv 
động lực phấn đấu thường xuyên hoặc gây khó khăn cho sv vì 
các em phải ôn tập một lượng kiên thức lớn trong một thời gian 
ngắn, chưa chẩn đoán kết quá đạt được theo mục tiêu tiến trình 
nhằm cung cấp kịp thời thông tin phán hoi cho GV và sv về 
những tiến bộ và những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá 
trình dạy học. Do đó, đê nâng cao hiệu quả giáng dạy và học tập 
Tiếng Anh, GV cần phải đa dạng hình thức KT-ĐG, tâng cường 
tần suất KT-ĐG và kêt hợp các hình thức đánh giá khác nhau.
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